	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN	
	--------------------	

DANH SÁCH CHIẾN SĨ THU ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2012 – 2013
(Đính kèm theo quyết định số 100/QĐ-DSG-TĐKT ngày 26 tháng 6 năm 2013)


	STT
	HỌ & TÊN
	ĐƠN VỊ 
	CHỨC VỤ

	1. 
	TS. Trương Quang 
	Mùi 
	HĐQT, Đảng ủy
	Chủ tịch HĐQT, Bí Thư Đảng ủy

	2. 
	GS. TS. Đào Văn 
	Lượng
	BGH
	Hiệu trưởng

	3. 
	TS. Trần Hồi 
	Sinh
	BGH
	Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa QTKD

	4. 
	TS. Lê Hiệp
	Tuyển
	BGH
	Phó Hiệu trưởng, Giám đốc ITPC

	5. 
	TS. Trần Ngọc 
	Lân
	B. KHCB
	Trưởng Ban

	6. 
	CN. Lương Tuấn 
	Phương
	B. KHCB 
	Giảng viên

	7. 
	ThS. Phan Thị Bích 
	Trâm
	B. KHCB 
	Giảng viên

	8. 
	ThS. Hoàng Ngọc 
	Khải
	B. TTGD
	Trưởng ban

	9. 
	CN. Dương Huỳnh Thanh 
	Xuân
	B. TTGD
	Thư ký

	10. 
	ThS. Nguyễn Đăng
	Hà
	ITPC 
	Chuyên viên 

	11. 
	ThS. Nguyễn Đông 
	Huy
	ITPC 
	Giảng viên

	12. 
	CN. Hồ Thị 
	Lệ 
	ITPC 
	Quyền Trưởng văn phòng

	13. 
	CN. Lê Anh 
	Linh
	ITPC
	Chuyên viên

	14. 
	ThS. Mai Thị Hoàng
	Yến 
	ITPC
	Trưởng phòng Giáo vụ

	15. 
	GS. TSKH. Lưu 
	Duẩn
	K. CNTP
	Trưởng khoa

	16. 
	KS. Nguyễn Văn
	 Hải
	K. CNTP
	Giảng viên

	17. 
	ThS. Trần Ngọc 
	Hiếu
	K. CNTP 
	Giảng viên

	18. 
	ThS. Hoàng Thị Khánh 
	 Hồng
	K. CNTP
	Giảng viên

	19. 
	ThS. Lưu Mai
	Hương
	K. CNTP
	Giảng viên

	20. 
	KS. Đoàn Nguyễn Thúy 
	Quỳnh
	K. CNTP 
	Chuyên viên

	21. 
	KS. Nguyễn Châu Mỹ 
	Vân
	K. CNTP
	Chuyên viên

	22. 
	ThS. Bùi Nhật 
	Bằng 
	K. CNTT
	Giảng viên

	23. 
	ThS. Trần Văn 
	Hùng
	K. CNTT
	Giảng viên

	24. 
	ThS. Nguyễn Kiều 
	Oanh
	K. CNTT 
	Phó Khoa

	25. 
	KS. Hồ Hữu 
	Hân
	K. Cơ Khí
	Giảng viên

	26. 
	ThS. Lê Nguyên 
	Trình
	K. Cơ Khí
	Giảng viên

	27. 
	CN. Lê Nguyễn Quỳnh 
	Chi
	K. Design
	Giảng viên

	28. 
	CN. Trần Xuân 
	Hưng
	K. Design
	Giảng viên

	29. 
	CN. Châu Thị Mỹ 
	Khánh
	K. Design
	Giảng viên

	30. 
	CN. Huỳnh Minh
	Khánh 
	K. Design
	Giảng viên

	31. 
	CN. Huỳnh Phạm Ngọc 
	Lâm
	K. Design
	Giảng viên

	32. 
	ThS. Huỳnh Hoa Hồng
	 Tú
	K. Design
	Giảng viên

	33. 
	ThS. Đỗ Quang
	Đạo
	K. Đ-ĐT
	Giảng viên

	34. 
	ThS. Lê Xuân
	Kỳ
	K. Đ-ĐT
	Giảng viên

	35. 
	KS. Đinh Thị Phương
	Thanh
	K. Đ-ĐT
	Thư ký

	36. 
	ThS. Trần Thị Thu
	Thảo
	K. Đ-ĐT
	Giảng viên

	37. 
	TS. Đỗ Đào 
	Hải
	K. KTCT 
	Trưởng khoa

	38. 
	TS. Phan Thiệu 
	Huy
	K. KTCT
	Giảng viên

	39. 
	ThS. Trần Công
	Lai 
	K. KTCT 
	Giảng viên

	40. 
	ThS. Phạm Quốc 
	Lâm
	K. KTCT
	Giảng viên

	41. 
	ThS. Trần Tấn 
	Quốc
	K. KTCT 
	Phó khoa

	42. 
	ThS. Lê Đức 
	Tuấn
	K. KTCT
	Giảng viên

	43. 
	ThS. Đoàn Thị Anh
	Thủy
	K. KTCT
	Giảng viên

	44. 
	ThS. Huỳnh Phan
	Tùng
	K. NCQ 
	Trưởng khoa

	45. 
	ThS. Phạm Vũ
	Định 
	K. QTKD 
	Giảng viên

	46. 
	ThS. Vũ Tiến 
	Long
	K. QTKD 
	Giảng viên

	47. 
	ThS. Dương Quang
	Mỹ
	K. QTKD
	Phó khoa

	48. 
	ThS. Trần Kim 
	Ngọc
	K. QTKD
	Giảng viên

	49. 
	ThS. Phạm Thiên 
	Phú
	K. QTKD 
	Giảng viên

	50. 
	ThS. Phạm Ngọc 
	Quý
	K. QTKD 
	Giảng viên

	51. 
	KS. Nguyễn Minh 
	Phương
	P. CTHSSV 
	Phó phòng 

	52. 
	KS. Hà Minh 
	Tuân
	P. CTHSSV
	Chuyên viên 

	53. 
	KS. Ngô Trần Trúc
	Chi
	P. Đào Tạo 
	Chuyên viên 

	54. 
	CN. Đỗ Thị Bích 
	Hạnh
	P. Đào Tạo 
	Chuyên viên

	55. 
	ThS. Hoàng Thị Thu
	Nguyệt 
	P. Đào Tạo 
	Phó phòng

	56. 
	ThS. Lê Thị Ngọc 
	Phượng
	P. Đào Tạo 
	Trưởng phòng

	57. 
	CN. Lê Thị Phương
	Hằng
	P. HCQT 
	Chuyên viên

	58. 
	CN. Nguyễn Ngọc 
	Xuyên
	P. HCQT 
	Chuyên viên

	59. 
	CN. Lê Thị Sơn 
	Ca
	P. KHTC
	Chuyên viên

	60. 
	CN. Trương Mỹ 
	Châu
	P. KHTC
	Chuyên viên

	61. 
	ThS. Ngô Thị Thu 
	Thủy
	P. KHTC
	Trưởng phòng

	62. 
	KS. Bùi Văn
	Hồ
	P. QLKH & ĐN
	Chuyên viên

	63. 
	KS. Nguyễn Thị Mỹ 
	Lệ
	P. QLKH & ĐN
	Chuyên viên

	64. 
	ThS. Võ Xuân 
	Thịnh 
	P. QLKH & ĐN
	Phó phòng

	65. 
	KS. Tống Hồ Phú 
	Thuận 
	P. QLKH & ĐN
	Chuyên viên
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